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Hoạt động cơ bản - Bài 12B Tiếng Việt lớp 5 VNEN 

Câu 1. 

Dựa vào những bức ảnh bên dưới và các câu hỏi trong vòng tròn ở giữa sơ đồ, nói 
những điều em biết về loài ong. 

Lời giải chi tiết: 

- Ong là loài côn trùng, sống theo đàn. 

- Hằng ngày, ong sử dụng đôi cánh của mình để đi kiếm ăn. 

- Thức ăn của loài ong chính là phấn của các loại hoa. 

- Sau khi hút phấn, ong sẽ mang về tổ và tạo nên những giọt mật vô cùng thơm ngon 
và giàu dinh dưỡng. 

- Chúng ta có thể sử dụng mật ong để pha nước uống, để chế biến món ăn và thậm 
chí còn để giúp các chị em phụ nữ làm đẹp. 

Câu 2. 

Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài thơ sau: 

Hành trình của bầy ong 

Với đôi cánh đẫm nắng trời 
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa. 
Không gian là nẻo đường xa 
Thời gian vô tận mở ra sắc màu. 
Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu 
Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban. 
Tìm nơi bờ biển sóng tràn 
Hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa. 
Tìm nơi quần đảo khơi xa 
Có loài hoa nở như là không tên... 
Bầy ong rong ruổi trăm miền 
Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa. 
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Nối rừng hoang với biển xa 
Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào. 
(Nếu hoa có ở trời cao 
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm) 
Chắt trong vị ngọt mùi hương 
Lặng thầm thay những con đường ong bay. 
Trải qua mưa nắng vơi đầy 
Men trời đất đủ làm say đất trời. 
Bầy ong giữ hộ cho người 
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày. 

Theo Nguyễn Đức Mậu 

Câu 3. 

Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: 

- Đẫm: Ướt sũng (đẫm nắng trời: ý nói đôi cánh ong tắm trong ánh nắng như thấm 
đẫm nắng trời). 

- Rong ruổi: Đi liên tục trên chặng đường dài, nhằm mục đích nhất định. 

- Nối liền mùa hoa: Bầy ong đi lấy mật từ mùa hoa ở nơi này đến mùa hoa ở nơi 
khác làm cho các mùa hoa như nối liền lại với nhau. 

- Men: Chất được dùng trong quá trình làm bia, rượu; chất gây say. 

Câu 4. 

Cùng luyện đọc 

Câu 5. 

Thảo luận, trả lời câu hỏi: 

a) Những chi tiết nào nói lên hành trình vô tận của bầy ong? 

b) Bầy ong đến tìm mật ở những nơi nào? 

c) Nơi rừng sâu, biển xa, quần đảo mà bầy ong đến có vẻ đẹp gì đặc biệt? 

d) Em hiểu câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” ý nói gì? 
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e) Qua hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói điều gì về sự cần cù và công việc của 
loài ong? 

Lời giải chi tiết: 

a) Những chi tiết nói lên hành trình vô tận của bầy ong là: 

- Không gian: Với đôi cánh đẫm nắng trời ; Không gian là nẻo đường xa. 

- Thời gian: Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa, Thời gian vô tận mở ra sắc màu. 

b) Bầy ong đến tìm mật ở rừng sâu thăm thẳm, bờ biển, quần đảo của đất nước. 

c) Nơi rừng sâu, biển xa, quần đảo mà bầy ong đến có vẻ đẹp đặc biệt là: 

- Nơi rừng sâu: bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban. 

- Nơi biển xa : hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa. 

- Nơi quần đảo: loài hoa nở như là không tên. 

d) Câu thơ "Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào" muốn nói đến bầy ong rất chăm chỉ, 
giỏi giang, đến nơi nào dù là mảnh đất khô cằn hay xa xôi, cũng tìm ra được hoa để 
làm mật, đem lại hương vị ngọt ngào cho cuộc đời. 

e) Qua hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn ca ngợi công việc của bầy ong. Bầy ong 
mang lại những giọt mật thơm ngon, tinh túy cho con người, con người cảm nhận 
được những mùa hoa đã tàn phai còn lại trong mật ong. 

Câu 6. 

Học thuộc lòng hai khổ thơ cuối bài 

Câu 7. 

Tìm hiểu cấu tạo bài văn tả người 

1. Đọc bài văn sau: 

Hạng A Cháng 

Nhìn thân hình cân đối của Hạng A Cháng, tất cả các cụ già trong làng đều tấm tắc: 
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- A Cháng trông như một con ngựa tơ hai tuổi, chân chạy qua chín núi mười khe 
không biết mệt, khỏe quá! Đẹp quá! 

A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuổi, ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay 
bắp chân rắn như trắc, gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời 
trồng. 

Nhưng phải nhìn Hạng A Cháng cày mới thấy hết vẻ đẹp của anh. 

Anh đến chuồng trâu dắt con trâu béo nhất, khỏe nhất. Người và trâu cùng ra ruộng. 
A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hơmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, 
vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng 
hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận. 

Tới nương, A Cháng mắc cày xong, quát một tiếng “Mổng!”và bây giờ chỉ còn chăm 
chắm vào công việc… Hai tay A Cháng nắm đốc cày, mắt nhìn thế ruộng, nhìn 
đường cày , thân hình nhoài thành một đường cong mềm mại, khi qua trái, lúc tạt 
phải theo đường cày uốn vòng trên hình ruộng bậc thang như một mảnh trăng lưỡi 
liềm. Lại có lúc được sá cày thẳng, người anh như rạp hẳn xuống, đôi chân xoải dài 
hoặc băm những bước ngắn, gấp gấp… 

Sức lực tràn trề của A Cháng là niềm tự hào của dòng họ Hạng, một dòng họ Hmông 
đang định cư ở chân núi Tơ Bo. 

Theo Ma Văn Kháng 

- Mổng (tiếng Hmông): đi 

- Sa cày: đường cày 

2. Mỗi phần 1, 2, 3 của bài văn trên có nội dung gì? (Nối tên mỗi phần của bài văn ở 
cột A với nội dung tương ứng ở cột B trong phiếu bài tập để trả lời). 
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3. Tác giả giới thiệu Hạ A Cháng bằng cách nào? 

4. Ngoại hình của A Cháng có những điểm gì nổi bật? 

5. Qua đoạn văn miêu tả hoạt động của A Cháng, em thấy A Cháng là người như thế 
nào? 

6. Ý chính của đoạn kết bài là gì? Chọn ý đúng để trả lời: 

a. Ca ngợi vẻ đẹp ngoại hình của Hạng A Cháng. 

b. Ca ngợi sức lực tràn trề của Hạng A Cháng. 

c. Ca ngợi tài năng Hạng A Cháng. 

d. Ca ngợi dòng họ của Hạng A Cháng. 

7. Từ bài văn trên, nhận xét về cấu tạo của bài văn tả người. 

- Bài văn tả người thường gồm mấy phần? 

- Đó là những phần nào? 

- Mỗi phần trong bài văn tả người thường có nội dung gì? 

2. 
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3. Tác giả giới thiệu Hạng A Cháng bằng cách đưa ra lời khen của các cụ già trong 
làng về thân hình khoẻ và đẹp của anh. 

4. Ngoại hình của A Cháng có những điểm nổi bật là: ngực nở vòng cung, da đỏ như 
lim, bắp tay bắp chân chắc như trắc, gụ, vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cột 
đá. 

5. Qua đoạn văn miêu tả hoạt động của A Cháng, cho thấy A Cháng là người lao 
động khỏe, giỏi giang, cần cù và say mê lao động. 

6. Ý chính của đoạn kết bài là: 

Đáp án: b. Ca ngợi sức lực tràn trề của Hạng A Cháng. 

7. Bài văn tả người thường có ba phần: 

a. Mở bài: Giới thiệu người định tả. 

b. Thân bài: 

- Tả ngoại hình ( đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp 
mắt, hàm răng,…) 

- Tả tính tình, hoạt động (lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác,…) 

c. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả. 

Hoạt động thực hành - Bài 12B Tiếng Việt VNEN lớp 5 

Câu 1. 
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Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người trong gia đình em (chú ý những nét nổi 
bật về ngoại hình, tính tình và hoạt động của người đó) 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý chi tiết: Tả mẹ em 

1. Mở bài: Giới thiệu về mẹ 

2. Thân bài 

a) Tả ngoại hình: 

• Mẹ em 44 tuổi, mẹ cao khoảng 160 cm, người mẹ mảnh khảnh và dáng đi rất 
nhanh nhẹn. 

• Khuôn mặt mẹ tròn nhìn rất phúc hậu. Đôi môi của mẹ phớt hồng 
• Mẹ để mái tóc dài óng mượt, xoăn nhẹ phần đuôi tóc. 
• Giọng nói của mẹ rất ấm áp, lúc mượt mà lúc trầm bổng, ngân vang. 

b) Tả tính tình, hoạt động: 

• Công việc của mẹ em là một nhân viên văn phòng. 
• Mẹ rất khéo léo trong cách ứng xử và trò chuyện hàng ngày, mọi người xung 

quanh đều quý mến mẹ em. 
• Mẹ vẫn luôn sắp xếp nhà cửa gọn gàng và nấu những bữa ăn ngon cho cả gia 
đình. 

• Mẹ luôn nhẹ nhàng và khuyên bảo em mọi điều trong cuộc sống 

3. Kết bài: 

Mẫu: Tình cảm của em đối với mẹ: Tình yêu thương của em dành cho mẹ thực sự 
không thể đo đếm bằng lời. Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ 
đỡ vất vả hơn 

Bài văn mẫu Tả mẹ của em 

Nếu được hỏi ai là người em yêu quý nhất, thì đó chính là người mẹ của em. Mẹ cho 
em cuộc sống quý giá, nuôi nấng em từ thuở lọt lòng. Mẹ như vầng trăng đêm khuya, 
ru em vào những giấc ngủ bình yên. Với em, hình ảnh của mẹ luôn khắc sâu trong 
tâm trí và trái tim của mình. 

Mẹ em năm nay đã 44 tuổi, mẹ cao khoảng 160 cm, người mẹ mảnh khảnh và dáng đi 
rất nhanh nhẹn. Mẹ để mái tóc dài óng mượt, xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Khuôn mặt mẹ 
tròn nhìn rất phúc hậu. Đôi môi của mẹ phớt hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú 
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càng tô điểm thêm nét dịu hiền trên khuôn mặt mẹ. Mỗi khi nhìn em, mẹ đều luôn nở 
nụ cười tươi với ánh mắt trìu mến. Đôi bàn tay mẹ không còn tròn trịa như ngày mẹ 
trẻ mà đã gầy guộc và chai sạn hơn, đó là dấu vết của thời gian, của những năm 
tháng vất vả mẹ đã hi sinh vì chăm sóc cho hai chị em em. Giọng nói của mẹ rất ấm 
áp, lúc mượt mà lúc trầm bổng, ngân vang. Em thích nhất thói quen ngày bé khi được 
mẹ đọc truyện cổ tích mỗi tối. Mẹ như hóa thân vào từng nhân vật với giọng nói 
truyền cảm để giúp em hiểu nội dung câu chuyện hơn. 

Công việc của mẹ em là một nhân viên văn phòng, mẹ thường xuyên phải tiếp khách 
với khách hàng để xử lí công việc. Vì vậy mẹ rất khéo léo trong cách ứng xử và trò 
chuyện hàng ngày, mọi người xung quanh đều quý mến mẹ em. Dù công việc bận rộn 
là thế nhưng hàng ngày mẹ vẫn luôn sắp xếp nhà cửa gọn gàng và nấu những bữa ăn 
ngon cho cả gia đình. Mỗi chiều đi làm về, mẹ lại tất tả chuẩn bị bữa cơm chiều. Mẹ 
dạy em nấu những món ăn từ đơn giản đến phức tạp. Mẹ nói niềm hạnh phúc nhất 
của mình là được nấu các món ăn ngon cho người mình yêu thương. Em thường giúp 
đỡ mẹ những việc trong gia đình như gấp quần áo, quét nhà, rửa ấm chén…. Buổi 
tối, mỗi khi em có bài tập khó, mẹ thường giảng cho em hiểu. Điều em nhớ nhất là 
những khi em ốm, mẹ luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho em. Bàn tay mẹ luôn 
che chở và vỗ về. Những lúc vậy, em chỉ muốn được ôm mẹ và nói: "Mẹ ơi, con yêu 
mẹ lắm! Con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. 
Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời 
nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của 
mẹ." 

Mẹ dạy em những bài học cuộc sống quý giá, biết quý trọng từng nhành cây, nâng niu 
từng đóa hoa hay biết nói lời chào và cảm ơn với mọi người. Mẹ còn dạy em về lòng 
nhân ái, biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ nuôi nấng 
em khôn lớn, mẹ đã giúp em trưởng thành hơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc 
sống. 

Em luôn tự hào về mẹ. Mẹ là tấm gương, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống này 
dành riêng cho em. Tình yêu thương của em dành cho mẹ thực sự không thể đo đếm 
bằng lời. Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em 
hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi 
nấng em nên người. 

Câu 2. 

Kể cho các bạn nghe một câu chuyện em đã đọc hay đã nghe có nội dung bảo vệ môi 
trường. 

Lời giải chi tiết: 
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Khi còn bé hẳn mỗi chúng ta đều đã biết đến cây chuyện " không nên phá tổ chim" 
đúng không? Hôm nay, mình sẽ kể lại cho các bạn nghe một lần nữa về câu chuyện 
này. 

Chuyện kể rằng có một cậu bé rất thích chơi với chim. Sáng ấy, cậu lang thang sau 
vườn nhà, tình cờ nhìn lên cây mít, phát hiện một tổ chim chích chòe. Trong tổ có ba 
con chim non mới nở. Cậu mừng lắm, vội trèo lên cây, hốt luôn cả ổ chim non đem 
xuống, hí hửng đi vào nhà. Lúc ấy, người chị của cậu ấy đang học bài ở phía trong, 
nghe tiếng chim kêu “chiu, chiu” vội đi ra. Thấy cậu em trai đang phấn khỏi nô đùa 
với ba con chim còn đỏ hỏn, người chị đến bên em, nhẹ nhàng bảo: 

- Chim non đang sông với mẹ, sao em nỡ bắt nó? Lát nữa chim mẹ về, không thấy 
con, sẽ buồn lắm đấy. Còn lũ chim non xa mẹ, chúng sẽ chết. 

- Nhưng em thích chơi với lũ chim này. Chị thấy không, chúng thật đáng yêu! 

- Ừ, chúng đáng yêu lắm. Nhưng chúng đáng yêu hơn nữa khi chúng lớn, chúng sẽ 
hát ca bay lượn, chúng sẽ ăn sâu bọ giúp ích cho con người. Nghe chị đi. Hãy đặt lại 
chim vào tổ. 

Lưỡng lự một lúc, cậu bé đã đem những chú chim non đặt lại vào tổ. 

Chuyện mà tôi kế chỉ có vậy. Tôi rất cảm phục cậu bé. Có thể, cậu chưa ý thức được 
rằng, hành động của cậu đã góp phần bảo vệ môi trường. Cậu nghe lời chị, thương 
mấy chú chim non, sợ chúng chết nên trả lại tổ cho chúng. Dù sao thì hành động ấy 
cũng rất đẹp rồi, phải không các bạn. 

 


